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Năm học 2021 – 2022
(Thời gian: 35 phút không kể giao đề)
Ngày.......tháng 12 năm 2021


 (
Điểm
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I. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP: (7 điểm)
		Bài đọc: Mùa thảo quả - SGK  Tiếng Việt 5 tập I( trang 113 -114)
                     		
	
	Thảo quả trên rừng Đản Khao đã vào mùa.
	Gió tây lướt thướt bay qua rừng, quyến hương thảo quả đi, rải theo triền núi, đưa hương thảo quả ngọt lựng, thơm nồng vào những thôn xóm Chin San. Gió thơm. Cây cỏ thơm. Đất trời thơm. Người đi từ rừng thảo quả về, hương thơm đậm ủ ấp trong từng nếp áo, nếp khăn.
Thảo quả trên rừng Đản Khao đã chín nục. Chẳng có thứ quả nào hương thơm lại ngây ngất kỳ lạ đến như thế. Mới đầu xuân năm kia những hạt thảo quả gieo trên đất rừng, qua một năm, đã lớn cao tới bụng người. Một năm sau nữa, từ một thân lẻ, thảo quả đâm thêm hai nhánh mới. Sự sinh sôi sao mà mạnh mẽ vậy. Thoáng cái, dưới bóng râm của rừng già, thảo quả lan tỏa nơi tầng rừng thấp, vươn ngọn, xòe lá, lấn chiếm không gian.
Sự sống cứ tiếp tục trong âm thầm, hoa thảo quả nảy dưới gốc cây kín đáo và lặng lẽ. Ngày qua trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái. Thảo quả chín dần. Dưới đáy rừng tựa như đột ngột, bỗng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót, như chứa lửa, chứa nắng. Rừng ngập hương thơm. Rừng sáng như có lửa hắt lên từ dưới đáy rừng.
Rừng say ngây và ấm nóng. Thảo quả như những đốm lửa hồng, ngày qua ngày lại thắp thêm nhiều ngọn mới, nhấp nháy vui mắt.
							(Ma Văn Kháng)
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu dưới đây:
Câu 1:  Cây thảo quả được tả trong  bài được trồng ở vùng nào? 
A. Vùng đồng  bằng  Bắc Bộ		B. Vùng núi phía Bắc 		C. Vùng Tây Nguyên
Câu 2:  Thảo quả báo hiệu vào mùa bằng dấu hiệu gì?
A. Bằng sự sinh sôi mạnh mẽ của thảo quả.				B. Bằng  mùa hoa của mình.
C. Bằng mùi thơm đặc biệt quyến rũ lan xa.
Câu 3: Các từ “hương thơm” trong bài được lặp lại nhiều lần có tác dụng gì? 
A. Nhấn mạnh hương thơm đậm, ngọt lựng, nồng nàn rất đặc sắc của thảo quả.  
B. Nhấn mạnh hương thơm lan toả rất mạnh , rất rộng của thảo quả. 
C. Cả hai ý trên. 
Câu 4: Hoa thảo quả nảy ra ở đâu ?
A. Nảy dưới gốc cây kín đáo lặng lẽ.				B. Nảy trên cành cây
C. Nảy trên ngọn cây. 						D. Nảy ra từ các kẽ lá.
Câu 5: Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ láy?
A. ủ ấp, ẩm ướt , say ngây, ấm nóng, mênh mông.
B.  chon chót , nhấp nháy, ăn uống, ngây ngất, mạnh mẽ.  
C. âm thầm , nhấp  nháy , ẩm ướt, chon chót, đột ngột.
D. mềm mại, lộng lẫy, no nê, âm ấm, chon chót.
Câu 6: Từ “chín”  trong câu “ Thảo quả trên rừng Đản Khao đã chín nục. ”  với từ “chín”  trong câu: “ Nghĩ cho chín rồi hãy nói. ” là 2 từ đồng âm hay 2 từ nhiều nghĩa?
………………………………………………………………………………………………….............................................................
Câu7: Từ “quyến”  trong câu: “ Gió tây lướt thướt bay qua rừng, quyến hương thảo quả đi, rải theo sườn núi, đưa hương thảo quả ngọt lựng, thơm nồng vào những thôn xóm Chin San.” Là từ loại gì?
………………………………………………………………………………………………….............................................................
Câu 8:  Chỉ ra quan hệ từ trong câu: “ Rừng say ngây và ấm nóng.”
………………………………………………………………………………………………….............................................................
Câu 9: Tìm TN, CN; VN có trong câu sau:
	Thoáng cái, dưới bóng râm của rừng già, thảo quả lan tỏa nơi tầng rừng thấp, vươn ngọn, xòe lá, lấn chiếm không gian.
TN: …………………………...............................................................................................................................................................
CN:…………………………...............................................................................................................................................................
VN:…………………………...............................................................................................................................................................
Câu 10: 
a, Ghi lại một cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ tương phản:
………………………………………………………………………………………………….............................................................
b, Đặt câu với cặp từ em vừa tìm được ở ý (a) :
………………………………………………………………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………………………….............................................................
II. ĐỌC THÀNH TIẾNG (3 điểm)
	HS bắt thăm đọc một trong các đoạn; bài sau và trả lời câu hỏi về nội dung đoạn, bài:
___________________________Hết_____________________________
GV coi:........................................................GV chấm: .....................................................
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I. KIỂM TRA VIẾT
1. Chính tả : Nghe viết (20 phút)
Chuyện một khu vườn nhỏ
            Cây quỳnh lá dày, giữ được nước, chẳng phải tưới nhiều. Cây hoa ti gôn thích leo trèo, cứ thò những cái râu ra, theo gió mà ngọ nguậy như những cái vòi voi bé xíu. Cây hoa giấy mọc ngay bên cạnh bị nó quấn chặt một cành. Những chiếc vòi quấn chắc nhiều vòng, rồi một chùm ti gôn hé nở. Cây đa Ấn Độ thì liên tục bật ra những búp đỏ hồng nhọn hoắt. Khi đủ lớn, nó xòe ra thành chiếc lá nâu rõ to, ở trong lại hiện ra cái búp đa mới nhọn hoắt, đỏ hồng... Có điều Thu chưa vui: Cái Hằng ở nhà dưới cứ bảo ban công nhà Thu không phải là vườn!
2. Tập làm văn:
Đề bài :  Em hãy tả một người mà em thấy gần gũi và yêu quý nhất. 
-------------------- Hết ------------------
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MÔN TIẾNG VIỆT
1. Đọc thành tiếng  (3 điểm):
      HS bắt thăm đọc một trong các đoạn bài sau và trả lời câu hỏi về nội dung đoạn bài:
	Tên bài
	Đoạn (bài)
	Câu hỏi
	Đáp án

	Bài 1: Chuyện một khu vườn nhỏ (Tiếng Việt 5 tập 1 trang 102 )
	Học sinh đọc đoạn1:  từ “Bé Thu …… không phải là vườn” 
	Mỗi loài cây trên ban công nhà bé Thu có những đặc điểm gì nổi bật?

	Cây quỳnh : lá dày giữ được nước, cây hoa ti gôn:  thò ra những cái râu theo gió mà ngọ nguậynhư  những vòi voi bé xíu;  cây hoa giấy: bị hoa ti gôn quấn nhiều vòng;  cây đa ấn độ : bật ra những búp đỏ hồng, nhọn hoắt …

	Bài 2: Mùa thảo quả (TV5 tập I  trang 113)
	HS đọc đoạn 2: từ Thảo quả …lấn chiếm không gian
	Tìm những chi tiết cho thấy cây thảo quả phát triển rất nhanh?

	Mới đầu xuân năm kia những hạt thảo quả gieo trên đất rừng , qua một năm, thảo quả đâm thêm 2 nhánh mới……..

	Bài 3: Trồng rừng ngập mặn (TV5 tập I trang 128
	HS đọc đoạn 3:  từ Nhờ phục hồi …đến hết
	+ Nêu tác dụng của rừng ngập mặn khi được phục hồi.

	Môi trường thay đổi, phát huy tác dụng đê điều, tăng thu nhập cho người dân, lượng hải sản và các loài động thực vật phong phú, đa dạng.

	Bài 4:  Hạt gạo làng ta (TV5 tập I trang 139)
	HS đọc cả bài
	+ Tuổi nhỏ đã góp công  sức như thế nào để làm ra hạt gạo?

	- Các bạn nhỏ tát nước, gánh phân, bắt sâu

	Bài 5: Thầy cúng đi bệnh viện (TV5 tập 1 trang 158)
	HS đọc đoạn: từ Sáng hôm … đến  hết.
	Nhờ đâu cụ Ún khỏi bệnh? Câu nói cuối bài giúp em hiểu cụ Ún đã thay đổi cách nghĩ như thế nào?

	Nhờ bệnh viện mổ lấy sỏi thận cho cụ.
- Thầy cúng không chữa khỏi bệnh cho con người. Chỉ có thầy thuốc và bệnh viện mới làm được việc đó.
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 (
Điểm
             
)		Họ và tên:.....................................................................................Lớp..................
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng
hoặc làm theo yêu cầu dưới đây:
I. Trắc nghiệm:
Câu 1: a)  Chữ số 5 trong số thập phân 39,152 có giá trị là:



A. 		    		B. 		        	C.               		D. 5

b) Hỗn số:  được viết dưới dạng số thập phân là:  
A. 34,07                     		B. 34,7              		C. 34,007                  	D. 347
Câu 2: a) Số bé nhất trong các số: 9,607 ;   9,706;  9,067;   9,076 là:
A. 9,607          		B. 9,706          		 C. 9,067                			D. 9,076
b) Tìm x là số tự nhiên thỏa mãn điều kiện:   23,95 < x < 24, 05
Số đó là: ……………………………………………………………………………….
Câu 3: a) Tỉ số phần trăm của 3 và 4 là :
A. 7,5%			B. 0,75%				C. 75%			D.750%
b)  25% của 200kg  là:    
A. 20 kg              		B.  25  kg                       		C. 40                     		D. 50kg
Câu 4: a) Kết quả của phép tính  25,45 + 14, 36 là:
A. 39,81                       B. 39, 71                      	C. 3971                  			D. 0,3981
b)  Giá trị của y trong biểu thức: y + 53,34  =  80  là: 
A. 133,34                       B. 2666                     	C. 26,66                  		D. 27,34
Câu 5. Trong phép chia:  52,34 : 24 (thương lấy đến 2 chữ số ở phần thập phân) có số dư là: 
A. 2                          	B. 0,2                         	C. 0,02                       		D. 0,002
Câu 6. Đúng ghi  Đ, sai ghi S vào ô trống:
	a) 95m2 4dm2 = 95,04m2
b) 1 tấn 9kg =  1,09 tấn                             
	c) 34,5m  x 10 = 34,5 m 
d) 29, 5 : 0,25 = 118 



II. Tự luận
Câu 7: Đặt tính rồi tính:	
	            a) 32, 15 x 2,3
	b) 108,8 : 34

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Câu 8 . Lãi suất tiết kiệm là 0,6% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 30 000 000 đồng. Hỏi sau một tháng cả tiền gửi và tiền lãi là bao nhiêu ?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………………………….............................................................

Câu 9: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 35 m, chiều rộng bằng  chiều dài. Người ta sử dụng 25 % diện tích để làm nhà. Tính diện phần đát dùng để làm nhà?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………………………….............................................................
Câu 10 : a) Điền số hoặc chữ số thích hợp vào chỗ chấm
	Tăng chiều dài hình chữ nhật lên 20%  đồng thời giảm chiều rộng đi 20% thì diện tích hình chữ nhật ……………… số phần trăm là: ………………..................................................
b) Tính bằng cách thuận tiện nhất
	19 :   + 43, 5 × 1 + 36,5 × 150 %  + 1, 5
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